
1. Khung ma trận đề kiểm tra cuối học kì I - lớp 11 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa chọn TNKQ đúng sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 CÁCH 

MẠNG TƯ 

SẢN VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CHỦ NGHĨA 

TƯ BẢN 

Một số vấn đề chung 

về cách mạng tư sản 

 

1 

 

 

 

 

           

Sự xác lập và phát 

triển của chủ nghĩa tư 

bản 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

2 SỰ HÌNH 

THÀNH VÀ 

PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI  

 

Sự hình thành Liên 

bang Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Xô viết  

 

1  

 

1 

           

Sự phát triển của chủ 

nghĩa xã hội sau 

Chiến tranh thế giới 

thứ hai 

 

1  

 

1  

 

 

      

 

    

Chủ nghĩa xã hội từ 

năm 1991 đến nay 

 

2  

 

1  

       

  

    

3 QUÁ TRÌNH 

GIÀNH ĐỘC 

LẬP CỦA 

CÁC QUỐC 

GIA ĐÔNG 

NAM Á 

Qúa trình xâm lược 

và cai trị của chủ 

nghĩa thực dân ở 

Đông Nam Á 

2 1   

1 (a) 

 

1(b) 

 

1(c,d) 

       

Hành trình đi đến độc 

lập dân tộc ở Đông 

Nam Á 

2 2            

4 CHIẾN 

TRANH BẢO 

VỆ TỔ 

QUỐC VÀ 

Khái quát về chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử Việt 

Nam 

2 2            



CHIẾN 

TRANH 

GIẢI 

PHÓNG DÂN 

TỘC TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

(Trước Cách 

mạng tháng 

Tám năm 

1945) 

Một số cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh 

giải phóng trong lịch 

sử Việt Nam (từ thế kỉ 

III TCN đến cuối thế 

kỉ XIX) 

 

3 

 

1 

  

1 (a) 

 

1(b) 

 

1(c,d) 

   

1 

    

Tổng số câu 15 9   2 (a) 2(b) 2(c,d)   1     

Tổng số điểm 3,75 2, 25  2, 0   2, 0    10 

Tỉ lệ % 80  20 40 30 30 100 

 

 

 

  



2. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I - Lớp 11 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 

Trắc nghiệm Tự 

luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời ngắn  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 CÁCH MẠNG 

TƯ SẢN VÀ SỰ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA CHỦ 

NGHĨA TƯ BẢN 

1. Một số vấn 

đề chung về 

cách mạng tư 

sản 

 

Nhận biết 

– Trình bày được tiền đề của các cuộc cách 

mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội, tư 

tưởng. 

(NLTH) 

 

1 

   

2. Sự phát 

triển của chủ 

nghĩa tư bản 

 

Nhận biết 

– Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược 

thuộc địa và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

(NLTH) 

 

 

1 

   

2 SỰ HÌNH 

THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

Sự hình thành 

Liên bang 

Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa 

Xô viết  

Nhận biết 

– Trình bày được quá trình hình thành Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.(NLTH) 

 

1 

   

Thông hiểu 

– Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. (NLTD) 

1    

Sự phát triển 

của chủ nghĩa 

xã hội sau 

Chiến tranh 

thế giới thứ hai 

Nhận biết 

– Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở 

khu vực châu Á, khu vực Mỹ Latinh. 

(NLTH) 

1    

Thông hiểu 

– Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp 

đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên 

Xô.(NLTD) 

 

1 

   

Nhận biết  

2 

   



Chủ nghĩa xã 

hội từ năm 

1991 đến nay 

– Nêu được nét chính về chủ nghĩa xã hội từ năm 

1991 đến nay. 

– Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của 

công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. 

(NLTH) 

Thông hiểu 

– Nhận xét được ý nghĩa của công cuộc cải cách 

mở cửa của Trung Quốc. (NLTD) 

 

1 

   

3 QUÁ TRÌNH 

GIÀNH ĐỘC 

LẬP CỦA CÁC 

QUỐC GIA 

ĐÔNG NAM Á 

Qúa trình xâm 

lước và cai trị 

của chủ nghĩa 

thực dân ở 

Đông Nam Á 

Nhận biết 

- Trình bày được quá trình các nước thực dân 

phương Tây xâm lược và thiết lập nền thống trị ở 

Đông Nam Á hải đảo và Đông Nam Á lục địa. 

- Trình bày được công cuộc cải cách ở Xiêm. 

  

1 (a) 

  

Thông hiểu 

- Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở 

Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực 

dân phương Tây. 

  

1 (b) 

  

Vận dụng 

Bài học từ công cuộc cải cách ở Xiêm. 

  

1 (c,d) 

  

Hành trình đi 

đến độc lập 

dân tộc ở Đông 

Nam Á 

Nhận biết 

- Nêu được những nét chính về cuộc đấu tranh 

chống thực dân xâm lược ở một số nước Đông 

Nam Á hải đảo và Đông Nam Á lục địa. 

- Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc 

đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. 

- Nêu được những ảnh hưởng của chế độ thực 

dân đối với các thuộc địa. 

    

Thông hiểu 

- Hiểu được ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với 

các thuộc địa. 

    

4 CHIẾN TRANH 

BẢO VỆ TỔ 

QUỐC VÀ 

CHIẾN TRANH 

GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC 

Khái quát về 

chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử 

Việt Nam 

Nhận biết 

- Nêu được vị trí chiến lược của Việt Nam. 

- Trình bày được nội dung chính nguyên nhân 

thắng lợi và không thành công của cuộc kháng 

chiến chống thực dân xâm lược. 

 

    

Thông hiểu     



TRONG LỊCH 

SỬ VIỆT NAM 

(Trước Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945) 

- Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và không 

thành công của các cuộc kháng chiến chống xâm 

lược. 

Một số cuộc 

khởi nghĩa và 

chiến tranh 

giải phóng 

trong lịch sử 

Việt Nam (từ 

thế kỉ III TCN 

đến cuối thế kỉ 

XIX) 

Nhận biết 

- Trình bày được nội dung chính của các cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. 

- Nêu được bối cảnh lịch sử. 

- Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa 

Lam Sơn, phong trào Tây Sơn. 

 

  

1 (a) 

  

Thông hiểu 

- Hiểu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó. 

  

1 (b) 

  

Vận dụng 

- Rút ra được bài học chính của các cuộc khởi nghĩa 

và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam. 

- Bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay. 

  

1 (c,d) 

  

1 

Số câu 24 2 (a,b,c,d)   

Tỉ lệ% 80 20 

Số điểm 80 20 

 


